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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI 

 SOHO 108- 206 - 208 – 308 MINI
A . CÀI  ĐẶT: Sử dụng máy nhánh 1,2,3,4
1 .  Mã hệ thống :   # *   ( mặc định  là #*)

2 . Không  Đổi mã hệ thống được
3 .  RESET  lại tổng đài :   0 0 0 0 #

4 .  Flash time ( thời gian Flash của tổng đài ) 

· 0 0 L #      L = 1 _ 0,8    L = 2 _1,0    L = 3 _ 1,2   L = 4 _ 1,5   L = 5 _ 1,8

b) Khai báo CO           : 0600#              ( tất cả các CO  được mở)

c) Khóa tất cả các CO: 0610#    ( không cho phép CO nào được kết nối với máy nhánh )

d) Khóa từng  CO       : 061M#   ( M là CO 1~3)

e) Mở CO vừa khóa   : 060M#

5 .  Chức năng DISA:

· 10 #                    Kích hoạt  DISA 

· 11 #                    Bỏ chức năng DISA ( Đổ chuông Bình thường ) 

6 .  Ghi âm cho DISA 

· 12 #   ( ghi âm lời chào tối đa 15 giây )

7 .  Nghe lại ghi âm : 13  #   

8 .  Test nhạc đợi :    14 #  

9 .  Chọn máy làm Operator : 15 N # ( N = 1 ~ 8 ) 

10 .  Chức năng nhận cuộc gọi ở DISA :

· 160 #   khi gọi đến sẽ nghe câu chào,nếu không nhấn số máy lẻ thì cuộc gọi đó bị thoát sau 15 giây

· 161 #    Khách hàng kg nhấn số thì  sẽ tự động đổ chuông vào operator sau 15 giây 
11 .  Chuyển đổi số gọi ra :

· 2 N 0  #   kết nối thẳng khi nhấc máy  ( N  = 1 ~ 8 ) 

· 2 N 1 #    Nhấn 9 để gọi ra ngoài 

· 20 #         Tất cả gọi thẳng 

· 21 #          tất cả  nhấn  9

12 .  Cài dặt chuông :

· 3 M N 0 #    Cho đổ chuông  ( M là trung kế 1 ~ 3 , N là số máy nhánh 1~8)

· 3 M N 1 #     khoá chuông 

· 3 M #            bỏ Tất cả 

13 . Hạn chế cuộc gọi  của máy lẻ :

· 40 N L               ( Chỉ định máy nhánh  N = 1- 8, vào nhóm L )

· 40 L #                           ( tất cả các máy nhánh vào nhóm L )

· L = 0  Chỉ gọi số đặc biệt 

· L = 1  gọi bình thường 

· L = 2  không gọi Quốc tế 

· L = 3  chỉ gọi nội hạt , không gọi di động và liên tỉnh
· L = 4  hạn chế theo nhóm A

· L = 5  hạn chế theo nhóm B

· L = 6  Chỉ được gọi nội bộ

14.  Đưa số hạn chế vào nhóm A ( không được gọi đầu số trong nhóm A )

· 41 QQ ABCD #    ( QQ là nhóm số muốn hạn chế , 01 ~ 16 nhóm . ABCD là đầu số muốn hạn chế ,nếu dưới 4 con số thì nhấn # để kết thúc )

· 41 QQ #                  xoá bỏ các số muốn hạn chế trong nhóm khoá QQ

· 41 #                         Xoá bỏ tất cả các lớp khoá

           Hạn chế cho nhóm B  ( Tương tự như nhóm A . Nhưng lệnh là  42 QQ ABCD # )

15.  Đưa số vào nhóm số đặc biệt ( Chỉ được gọi đầu số theo nhóm này L = 0 )

· 43 PP ABCD  ( Giống với nhóm A , B )

16.  Giới hạn thời gian gọi cho máy nhánh ( 01 ~ 99 phút )

· 6 N TT #  ( N là số máy nhánh  1~ 8 , TT= 01- 99 là thời gian muốn hạn chế )
· 6 N #   Bỏ hạn chế thời gian 

17 .  Chỉ định kết nối vớảnTung kế CO :

· 7MN 0 #      M là Trung kế , N là số máy lẻ  01~ 08

· 7MN 1 #     không kết nối  CO  M

· 7M #           Tất cả kết nối  CO  M

18 .  Đổi số 

· 9 0 0 0 #  Reset số 

· 9 N abcd #  ( N = số hiện tại ; abcd là số mới ,) vd : 601 đổi sang 101, 602 sang 101
91101# , 92102#nh
B . Sử dụng :

1. Call pick up : Cướp chuông 

* # 9 hoặc #9
2. Chuyển cuộc gọi :

Flash ( hook switch )  + Số chuyển đến

3. Hội thoại 3 người :

Flash ( hook switch ) + *  +  Số máy nhánh

4. Forwarding cuộc gọi 

        * # 81 abc  ( abc là số máy Forward )

* # 81 #    Bỏ chức năng này 

5. Tự động chuyển cuộc gọi tới máy lẻ khác khi máy được gọi đang bận :

* # 82 abc  ( abc là máy sẽ đổ chuông khi  máy được gọi đang bận )

* # 82 #  Bỏ chức năng này 

6. Lựa chọn khi có cuộc gọi đến máy sẽ kg đổ chuông :

* # 83  . Để bỏ chức năng này chỉ cần nhấc máy lên và dập xuống !

7.  Cuộc gọi khẩn cấp  ( tất cả các máy sẽ đỏ chuông )

* # 88

8. Gọi nội bộ  :  nhấn *  và số máy nhánh 

                                  hoặc trực tiếp trong trường hợp indirect outward 

       9.   Gọi ra ngoài : nhấn 9 + số muốn gọi 

                            hoặc trực tiếp trong trường hợp indirect outward
Số máy nhánh mặc định của tỏng đài là  601 ~ 608

Chiếm line trunk kế trực tiếp .
  #1 M : M là đường CO line bưu điện

            Chú dẫn :

CO : là trung kế hay là đường line bưu điện

Khi cài đặt  sau khi kết thúc lệnh bằng phím # nghe 1 tiếng beet thì lệnh đó thành công

Khi cài đặt  sau khi kết thúc lệnh bằng phím # nghe 3 tiếng beet liên tục thì lệnh đó sai 

